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Cơ quan quản lý cấp trên: Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Y tế Tu Mơ Rông
Mã đơn vị: 1063796
Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

Mẫu số 09a-CK/TSCBộ, tỉnh: Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2025

Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

II Tài sản giao mới 714.232
1 Đất khuôn viên 124.267

Đất khuôn viên Trạm Y tế xã
Tu Mơ Rông- Thôn Tu Mơ
Rông, xã Tu Mơ Rông, huyện
Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (
cơ sở mới)

Khuôn
viên 1 124.267

4 Tài sản cố định khác 589.965

Bộ hồi sức trẻ sơ sinh Cái 1 Medical
Devices Mỹ 2024 13.419

Đèn hồng ngoại điều trị Cái 1
Daekyung
medical
Electro
Co., ltd

Hàn Quốc 2024 16.000

Đèn hồng ngoại điều trị 1
Daekyung
medical
ElectroCo
., lt

Hàn Quốc 2024 16.000

Dụng cụ sơ chế thuốc đông y Cái 1 Việt Nam 2024 35.064
Dụng cụ sơ chế thuốc đông y 1 Việt Nam 2024 25.000
Dụng cụ sơ chế thuốc đông y Cái 1 Việt Nam 2024 25.000
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Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Máy sắc thuốc Cái 1

BEIJING
DONGH
UAYUA
N
MEDICA
L
EQUIPM
ENT
CO.,LTD

Trung Quốc 2024 60.000

Máy sắc thuốc Cái 1

BEIJING
DONGH
UAYUA
N
MEDICA
L
EQUIPM
ENT CO

Trung Quốc 2024 71.000

Máy sắc thuốc Cái 1

BEIJING
DONGH
UAY
UAN
MEDICA
L
EQUIPM
ENT
CO.,LTD

Trung Quốc 2024 60.000

Máy vi tính để bàn Cái 1

Công ty
TNHH
phát triển
côing
nghệ máy
tính Minh
Châu

Việt Nam 2024 14.500



QLTS.VN

3

Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)
Hình thức mua

sắm/thuê
Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiệ…

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
(nếu có)

Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Máy vi tính để bàn Cái 1

Công ty
TNHH
phát triển
công nghệ
máy tính
Minh
Châu

Việt Nam 2024 12.500

Máy vi tính để bàn Cái 1

Công ty
TNHH
phát triển
công nghệ
máy tính
Minh
Châu

Việt Nam 2024 12.500

Ti vi Cái 1 TCL Việt Nam 2019 17.982

Tủ bảo quản thuốc Cái 1
Haier
Biomedic
al

Trung Quốc 2024 40.000

Tủ bảo quản thuốc Cái 1
Haier
BioMedic
al

Trung Quốc 2024 33.000

Tủ bảo quản thuốc Cái 1
Haier
BioMedic
al

Trung Quốc 2024 33.000

Tủ đựng thuốc cổ truyền Cái 1
Phúc
Thịnh
TLD

Việt Nam 2024 52.500

Tủ đựng thuốc cổ truyền Cái 1
 Phúc
Thịnh
LTD

Việt Nam 2024 52.500

Tổng cộng 714.232
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Ngày 14 tháng 1 năm 2026.
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Đinh Thành Hải

Người lập báo cáo
(Ký, họ tên)

Văn Thanh Hải


